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1. CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG
(MERCANTILISM)

2. LÝ THUYẾT LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI
3. LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH
4. LÝ THUYẾT VỀ MỐI TƯƠNG
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
 NỘI DUNG
 ĐÁNH GIÁ
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
- Tích lũy nguyên thủy Tư bản chủ nghĩa?
- 2 điều kiện ra đời của CNTB?
- 1487 (Diaz), 1492 (Clomb) và 1498 (Vasco

Gama)?
- Ai là đại diện?

Tham khảo: Michel Beaud (2002), Lịch sử Chủ
nghĩa Tư bản: Từ 1500 đến 2000, NXB Thế giới.
Trang 39 – 84.
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 NỘI DUNG
“Chúng tôi, người Tây Ban Nha, chúng tôi đau

bệnh tim mà vàng là thuốc chữa duy nhất” –
Cortez, người chinh phục Mêhico
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 NỘI DUNG
1. Cái gì là của cải/sự giàu có của quốc gia?
2. Nguồn gốc của của cải?
3. Zero-sum game?
4. Mục đích TMQT là xuất khẩu/ nhập khẩu?
5. Vai trò Nhà nước: nên làm gì?

Tham khảo: Mai Ngọc Cường (1995), Các học
thuyết kinh tế: Lịch sử phát triển, tác giả và tác
phẩm, NXB Thống kê. Trang 13 - 27
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

1. “Sự giàu có biểu hiện dưới hình thức vàng và bạc
là sự giàu có muôn đời” – William Petty

2. “Nội thương là một hệ thống ống dẫn, ngoại
thương là máy bơm. Muốn tăng của cải phải có
ngoại thương dẫn của cải qua nội thương” -
Antoine Montchrestien

3. “Các thương gia nước ngoài khi biết được nhu cầu
của chúng ta, họ đã chớp lấy thời cơ đem lại cho
chúng ta khoản thiệt hại to lớn” – William Staford

4. “Kinh tế chính trị là khoa học về của cải thương
mại mà nhiệm vụ của nó là bán nhiều, mua ít” -
Antoine Montchrestien
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

“Ngoại thương là sự giàu có của quốc
vương, là danh dự của quốc vương, là
sứ mệnh cao quý của thương nhân, là
sự tồn tại của chúng ta và là công ăn
việc làm của người nghèo ở nước ta,
là sự cải thiện đất đai chúng ta, là
trường học của các thủy thủ chúng ta,
là sự khủng khiếp của kẻ thù chúng
ta” – Thomas Mun
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

“Không thể tiến hành chiến tranh mà
không có người, không thể nuôi người
mà không trả lương, không thể trả
lương mà không đánh các thứ thuế,
không thể đánh các thứ thuế mà
không có ngoại thương” –
Montchrestien
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

“Thương nhân nước ngoài giống nhưu
những ốm bơm hút ra khỏi vương
quốc (…) chất sống thuần túy của dân
ta(…); đó là những con đỉa bám vào
cơ thể nước Pháp, hút máu tươi của
nó và ngốn hết” – Montchrestien
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

5. Nhà nước nên làm gì?
- Xuất khẩu? (Có luôn xuất khẩu không?)
- Nhập khẩu? (Có nhập khẩu không?)
- XK – NK ?
- Vận tải?

Năm 1666 Colbert quy định Vải dệt ở Dijon không ít hơn
1.408 sợi chỉ

Tham khảo: Robert B. Ekelund, Jr và Robert F. Hesbert
(2004), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống
kê. Trang 47 - 77
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

“Bằng cách đình chỉ nhập khẩu những hàng hóa
chế tạo ở nước ngoài và cũng bằng cách hạn
chế xuất khẩu len thô, da và những sản phẩm
thô khác có thể chế tạo trong nước, bằng cách
cho phép nhập cư dưới sự kiểm soát của thành
phố những thợ thủ công nước ngoài nào đang
chế tạo hàng háo qua xem xét thấy có thể xuất
khẩu được… tôi cho rằng các thành phố của
chúng ta có thể sớm tìm lại được sự giàu có
trước đây”
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

“Những phương sách mà chúng tôi đề nghị một cách
khiêm nhường là như sau: để ngăn cản việc chế biến ở
nước ngoài, cần phải có những hình thức phạt nghiêm
khắc nhất đối với việc xuất khẩu từ Anh, Irland và
Scotland len cừu, đất nén và tro gỗ… để giảm bớt thuế
đánh vào tấm thảm xuất khẩu của chúng tra, cúi xin
Nữ hoàng thương lượng với quận công Hà Lan và các
quốc hội… Nếu những hàng nhập khẩu xả xỉ trội hơn
những hàng xuất khẩu của chúng ta thì kho dự trữ của
vương quốc này sẽ bị xài phí…” - Thomas Mun
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 ĐÁNH GIÁ
Ưu điểm:
Đúng trong một số trường hợp
- Cung > Cầu: XK
- Thặng dư CCTM
- Gia tăng cung tiền
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 ĐÁNH GIÁ
NHƯỢC ĐIỂM:
“Ông More thân mến, xin nói với ông hết ý nghĩ của

tôi, ở nơi nào mọi người đo mọi cái bằng tiền, ở
đó gần như không thể nào có sự công bằng và
thịnh vượng ngự trị trong đời sống công cộng
được” – Thomas More

“Vàng là mỡ của cơ thể chính trị (Nhà nước), béo
phị hay thiếu mỡ đều là bệnh của cơ thể” - William
Petty
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1. CH1. CHỦỦ NGHNGHĨĨA TRA TRỌỌNG THƯƠNGNG THƯƠNG

 ĐÁNH GIÁ
NHƯỢC ĐIỂM:
“Tự nhiên thiết lập một nhu cầu ngang nhau

về bán và mua trong mọi kiểu mua bán sao
cho chỉ có sự ham muốn lợi nhuận trở
thành linh hồn của tất cả các chợ búa, ở
người bán cũng như ở người mua; và chính
nhờ sự cân bằng ấy hay nhờ cán cân ấy
mà người bán cũng như người mua đều
buộc phải nghe theo lẽ phải và phục tùng
nó” – Boisguilbert (1712)
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
 NỘI DUNG
 ĐÁNH GIÁ
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
1. Tác giả: Adam Smith (1723 – 1790)
2. Tác phẩm: The Wealth of Nations (1776)

Tham khảo:

Todd G. Buchholz (2007), Ý tưởng
mới từ các kinh tế gia tiền bối, NXB
Tri thức. Trang 47 – 96.

Steven Pressman (2003), 50 Nhà
kinh tế tiêu biểu, NXB Lao động.
Trang 55 - 67
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

 NỘI DUNG
a. Thước đo sự giàu có và phân công lao động
“Phương ngôn của một người chủ gia đình khôn ngoan

là không bao giờ tự sản xuất lấy những gì mà
nếu đi mua sẽ được rẻ hơn. Người thợ may
không khi nào hì hục đóng đôi giày, mà thường đi
mua ở người thợ giày. Và người thợ giầy cũng
không cần loay hoay cắt may mà nhờ anh thợ may
may hộ… Mọi người đều có lợi khi chăm chú làm
công việc mình có lợi thế hơn láng giềng, và dùng
số sản phẩm của mình hay tiền bán được số sản
phẩm ấy để đi mua mọi thứ cần dùng khác” –
Adam Smith
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

 NỘI DUNG
b. Quan điểm và Quy luật lợi thế tuyệt đối
- Quan điểm: Một quốc gia được coi là có lợi thế tuyệt đối về

một mặt hàng nếu với cùng một đơn vị nguồn lực, quốc
gia đó có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn, nghĩa là có
năng suất cao hơn

- Quy luật: Nếu mỗi nước tập trung vào sản xuất mặt hàng
mà mình có lợi thế tuyệt đối và xuất khẩu mặt hàng này
sang nước kia để đổi lấy mặt hàng mà mình có bất lợi tuyệt
đối thì sản lượng cả hai mặt hàng sẽ tăng lên và hai quốc
gia sẽ đều trở lên sung túc hơn.

- Do đó Thương mại tự do mang lại lợi ích cho mọi quốc gia
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

 NỘI DUNG
c. Nguồn gốc của Lợi thế tuyệt đối
- Lợi thế tự nhiên
- Lợi thế do nỗ lực
d. Mô hình minh họa
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

d. Mô hình minh họa
Giả định:
- Mô hình 2x2(Gana và Hàn Quốc) x(Coca và Gạo)
- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm… bằng 0
- Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất và được di

chuyển tự do giữa các ngành sản xuất trong nước
nhưng không di chuyển được giữa các quốc gia

- Cạnh tranh hoàn hảo tồn tại trên tất cả các thị
trường

- Bỏ qua quy luật năng suất cận biên giảm dần
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

d. Mô hình minh họa
- Mỗi quốc gia có sẵn 120 đơn vị nguồn lực (lao động)

và chia đều cho mỗi ngành (60+60)
- Chi phí nguồn lực (lao động) để sản xuất ra một đơn

vị hàng hóa (gạo hoặc vải) được cho ở bảng sau:

35HQ
62Gana

GạoCoca

Giả sử chuyên môn hóa hoàn toàn và đổi
15 Coca = 15 Gạo
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

d. Mô hình minh họa
* Kết luận:
 Việc mỗi quốc gia đều chuyên môn hóa sản

xuất vào sản phẩm mình có lợi thế tuyệt
đối, sau đó đem trao đổi thông qua thương
mại quốc tế sẽ mang lại lợi ích cho tất cả
các quốc gia.

 Thương mại tự do là điều kiện cần thiết để
gia tăng sự giàu có của mỗi quốc gia
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2. LÝ2. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ TUYTUYỆỆT ĐT ĐỐỐII

 ĐÁNH GIÁ
- Trong một số trường hợp, lợi thế tuyệt đối là cơ sở

để các quốc gia xác định hướng chuyên môn hóa
và trao đổi các mặt hàng

- Lợi thế tuyệt đối cũng giúp giải thích một phần
TMQT, chẳng hạn nếu một quốc gia không có điều
kiện tự nhiên thích hợp để trồng chuối, cà phê,…
thì buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài.

- Tuy nhiên lợi thế tuyệt đối không giải thích được
Quan hệ thương mại Bắc – Nam
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
 NỘI DUNG
 ĐÁNH GIÁ
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
1. Tác giả: David Ricardo (1772 – 1823)
2. Tác phẩm: Những nguyên lý của Kinh

tế chính trị và thuế khóa (1817)

Tham khảo:

Todd G. Buchholz (2007), Ý tưởng mới từ
các kinh tế gia tiền bối, NXB Tri thức. Trang
137 – 208.

Steven Pressman (2003), 50 Nhà kinh tế
tiêu biểu, NXB Lao động. Trang 88 - 98

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 NỘI DUNG
a. Quan điểm lợi thế so sánh:
Một quốc gia có thể bất lợi tuyệt đối về cả hai mặt

hàng nhưng vẫn có lợi thế so sánh ở mặt hàng nào
có mức độ bất lợi tuyệt đối thấp hơn vì thế vẫn có
thể thu được lợi ích từ thương mại quốc tế.

Ví dụ: Bảng chi phí nguồn lực:

612Hàn Quốc

52Gana

GạoCoca
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 NỘI DUNG
b. Quy luật lợi thế so sánh:
Khi mỗi quốc gia thực hiện chuyên môn hóa sản xuất

mặt hàng mà quốc gia đó có lợi thế so sánh thì
tổng sản lượng tất cả các mặt hàng của toàn thế
giới sẽ tăng lên và tất cả các quốc gia sẽ trở lên
sung túc hơn

Do đó: Thương mại tự do là một cơ chế mang lại
lợi ích cho tất cả các quốc gia
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 NỘI DUNG
c. Minh họa bằng mô hình
Các giả định được giữ nguyên trừ bảng chi phí nguồn

lực được sửa lại:

612Hàn Quốc

52Gana

GạoCoca

Giả sử Hàn Quốc tăng 30 đơn vị nguồn lực để sản xuất mặc hàng
có lợi thế so sánh, trong khi Gana tăng thêm 10 đơn vị để sản
mặt hàng có lợi thế so sánh và tỷ lệ trao đổi: 3 coca = 3 gạo
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 NỘI DUNG
Kết luận:
- Việc mỗi quốc gia đều chuyên môn hóa sản xuất

vào sản phẩm mình có lợi thế so sánh, sau đó
đem trao đổi thông qua thương mại quốc tế sẽ
mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia.

- Thương mại tự do là điều kiện cần thiết để gia tăng
sự giàu có của mỗi quốc gia
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

 ĐÁNH GIÁ
- Là công cụ hữu ích để giải thích nguyên nhân của

TMQT, làm sáng rõ TMQT đem lại lợi ích cho mỗi
quốc gia như thế nào.

- Giúp giải thích thương mại quốc tế của một nước
bất lợi tuyệt đối về tất cả các mặt hàng

- Vẫn chứa đựng nhiều hạn chế nhất định trong chính
những giả thiết mô hình của mình.
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

LỢI THẾ SO SÁNH BIỂU HIỆN – RCA (Balassa, 1965)

RCA là một chỉ số dùng để xác định khả năng cạnh tranh xuất
khẩu của một quốc gia về một sản phẩm xác định trong
mối tương quan với mức xuất khẩu thế giới của sản phẩm
đó: RCA=(EXA/EA)/(EXW/EW)

Trong đó:
EXA – KN XK spX của nước A; EA –KNgạch XK của nước A;
EXW – KN XK sp X của thế giới; EW – KN XK toàn thế giới;

RCA>2,5: Lợi thế so sánh rất cao
1<RCA≤2,5: Có lợi thế so sánh
RCA≤1: Không có lợi thế so sánh
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3. LÝ3. LÝ THUYTHUYẾẾTT LLỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNHNH

LỢI THẾ SO SÁNH BIỂU HIỆN – RCA (Balassa, 1965)

Ví dụ: Một sản phẩm có giá trị xuất khẩu trong năm
là 200 triệu USD, tổng giá trị xuất khẩu của quốc
gia năm đó là 11,5 tỷ. Giá trị xuất khẩu sản phẩm
đó của thế giới là 5 tỷ USD, tổng giá trị xuất khẩu
của thế giới là 5200 tỷ USD. Sản phẩm này có lợi
thế so sánh hay không?
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CHUCHUẨẨN BN BỊỊ CHO BUCHO BUỔỔI HI HỌỌCC

- 5 Sinh viên tìm hiểu về Chủ nghĩa trọng thương
mới (1)

- 5 Sinh viên tìm hiểu về Chi phí cơ hội và giải thích
lợi thế so sánh bằng MÔ HÌNH chi phí cơ hội (2)

- 5 Sinh viên tìm hiểu về Lý thuyết vòng đời sản
phẩm quốc tế (3)

- 5 Sinh viên tìm hiểu về Lợi thế cạnh tranh quốc
gia của Michael Porter. (4)

- 5 Sinh viên, mỗi sinh viên xây dựng 20 câu hỏi
trắc nghiệm liên quan tới nội dung môn học đã
học và đáp án (5)
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1 PH1 PHÚÚT NHT NHỚỚ LLẠẠI KINH TI KINH TẾẾ VI MÔVI MÔ

- CHI PHÍ CƠ HỘI:
 Chi phí cơ hội là những lợi ích mất đi khi chọn

phương án này mà không chọn phương án khác.
Phương án được chọn khác có thể tốt hơn
phương án đã chọn.

 Trong sản xuất, đó là số lượng các hàng hóa khác
cần phải hy sinh để có thêm một đơn vị hàng hóa
nào đó

 Trong mô hình 2 mặt hàng: Chi phí cơ hội của
hàng hóa X là số lượng hàng hóa Y phải cắt giảm
để tăng sản xuất thêm một hàng hóa X
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CÂU HCÂU HỎỎI:I:

1. GIẢI THÍCH LỢI THẾ SO SÁNH BẰNG
CHI PHÍ CƠ HỘI

2. TÌM HIỂU: LỢI THẾ SO SÁNH ‘CÂN
BẰNG’
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LTSS VLTSS VÀÀ CHI PHCHI PHÍÍ CƠ H CƠ HỘỘII

612Han Quoc

52Gana

GAOCO CA

0,5 Coca2 gaoHan Quoc
2,5 Coca0,4 gaoGana

GaoCoca
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LTSS VLTSS VÀÀ CHI PHCHI PHÍÍ CƠ H CƠ HỘỘII

- Chi phÝ c¬ héi cña C«ca ë Ghana rÎ h¬n
so víi ë Hµn Quèc nªn Ghana cã LTSS vÒ
C«ca. T­¬ng tù, Hµn Quèc sÏ cã LTSS vÒ
G¹o.

- NÕu thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ vµ sau ®ã
trao ®æi víi nhau theo tû lÖ:

1 G¹o = 1 C«ca
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LTSS VLTSS VÀÀ CHI PHCHI PHÍÍ CƠ H CƠ HỘỘII

- NÕu Ghana chuyÓn 5 L§ tõ SX G¹o sang SX
C«ca th× sÏ cã thªm 2,5 C«ca.

- Trao ®æi 2,5 C«ca ®ã víi Hµn Quèc theo tû lÖ
1:1 th× sÏ thu vÒ 2,5 G¹o.  Lîi 1,5 G¹o so víi
tr­êng hîp tù cung tù cÊp.

- T­¬ng tù, Hµn Quèc muèn cã 2,5 C«ca ®¸ng lÏ
cÇn bá ra 30 L§. Nhê TMQT ®· chØ mÊt 15 L§
chuyÓn tõ SX C«ca sang SX G¹o  Lîi 15 L§.
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LTSS VLTSS VÀÀ CHI PHCHI PHÍÍ CƠ H CƠ HỘỘII

Tæng qu¸t: ®Ó TM gi÷a 2 n­íc diÔn ra
th× tû lÖ trao ®æi QT ph¶i n»m trong
giíi h¹n 2 tû lÖ trao ®æi néi ®Þa:
0,4c ≤ 1g ≤ 2g hoÆc
0,5g ≤ 1c ≤ 2,5g
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2. L2. LỢỢI THI THẾẾ SO SSO SÁÁNH CÂN BNH CÂN BẰẰNGNG

3012Hµn Quèc

52Ghana

G¹oC«ca

- Ghana cã LTT§ vÒ c¶ 2 mÆt hµng nh­ng NSL§
®Òu gÊp 6 lÇn NSL§ cña Hµn Quèc  kh«ng thÓ
x¸c ®Þnh n­íc nµo cã LTSS vÒ mÆt hµng nµo.

- Trªn thùc tÕ, TH nµy rÊt Ýt khi x¶y ra.
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4. LÝ4. LÝ THUYTHUYẾẾT VT VỀỀ MMỐỐI TƯƠNG QUANI TƯƠNG QUAN
CCỦỦA CA CẦẦUU

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
 NỘI DUNG
 ĐÁNH GIÁ
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4. LÝ4. LÝ THUYTHUYẾẾT VT VỀỀ MMỐỐI TƯƠNG QUANI TƯƠNG QUAN
CCỦỦA CA CẦẦUU

 HOÀN CẢNH RA ĐỜI
Tác giả: John Stuart Mill (1806-

1873)
Tác phẩm: Những nguyên lý của

kinh tế chính trị (1848)
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4. LÝ4. LÝ THUYTHUYẾẾT VT VỀỀ MMỐỐI TƯƠNG QUANI TƯƠNG QUAN
CCỦỦA CA CẦẦUU

 NỘI DUNG
- Giới hạn tỷ lệ trao đổi (term of

trade) chính là những tỷ lệ trao đổi
trong nước, tùy ở năng suất tương đối
ở mỗi quốc gia

- Trong giới hạn này, tỷ lệ trao đổi
thực sự tùy thuộc vào số cầu của mỗi
nước với sản phẩm của nước khác

- Tỷ lệ trao đổi sẽ ổn định khi xuất
khẩu của một quốc gia vừa đủ trang
trải nhập khẩu
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4. LÝ4. LÝ THUYTHUYẾẾT VT VỀỀ MMỐỐI TƯƠNG QUANI TƯƠNG QUAN
CCỦỦA CA CẦẦUU

 ĐÁNH GIÁ
- Đã đề cập tới yếu tố cầu
- Đã bàn đến tỷ lệ trao đổi quốc tế

của sản phẩm
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1 PH1 PHÚÚT NHT NHỚỚ LLẠẠI KINH TI KINH TẾẾ VI MÔVI MÔ
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1 PH1 PHÚÚT NHT NHỚỚ LLẠẠI KINH TI KINH TẾẾ VI MÔVI MÔ

- Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
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5.5. THƯƠNG MTHƯƠNG MẠẠI QUI QUỐỐC TC TẾẾ VVÀÀ
CHI PHCHI PHÍÍ CƠ H CƠ HỘỘII

5.1. Chi phí cơ hội không đổi

- Đặc điểm: Đường PPF là đường thẳng (Hình 1.1. trang 42)

- Tỷ lệ trao đổi quốc tế (term of trade) phải nằm giữa 2 tỷ lệ
trao đổi nội địa

5.2. Chi phí cơ hội tăng dần

- Đặc điểm: Đường PPF là đường cong lồi (Vì sao?) (Hình
1.2. trang 44)

- Đường tỷ lệ trao đổi quốc tế tiếp xúc với đường giới hạn
khả năng sản xuất (tỷ lệ thay thế cận biện MRT bằng tỷ lệ
trao đổi)

- Câu hỏi: Tại sao 2 tam giác C’mIP’m và P’aKC’a trong hình
1.3. trang 45 lại bằng nhau?
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

• HOÀN CẢNH:

Tác giả: Eli Filip Heckscher (1879-1952)
và Bertil Ohlin (1899-1979)

Tác phẩm: Thương mại quốc tế và
Thương mại liên vùng (1933)
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
(a) Hai khái niệm cơ bản:
Factor Intensity – Hàm lượng các yếu tố (SX)
Ví dụ: Lx/Kx>Ly/Ky thì X được coi là có hàm lượng

lao động cao. L(K)x(y) – Lượng lao động (vốn) cần
thiết để sản xuất ra một đơn vị X(y)

Factor abundance – Mức độ dồi dào các yếu tố (SX)
Ví dụ: LA/KA>LB/KB thì quốc gia A được coi là dồi

dào tương đối về lao động
L(K)A(B) – Lượng lao động (vốn) của quốc gia A(B)
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
(b) ĐỊNH LÝ H-O:
Những hàng hóa mà việc sản xuất ra chúng cần nhiều

yếu tố dư thừa và cần ít yếu tố khan hiếm được
xuất khẩu để đổi những hàng hóa mà việc sản
xuất ra chúng cần các yếu tố sản xuất theo tỷ lệ
ngược lại. Vì vậy nói một cách gián tiếp các yếu tố
sản xuất dư thừa được xuất khẩu và các yếu tố
cung khan hiếm được nhập khẩu - Ohlin
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
Ví dụ: 2 quốc gia: Anh và Mỹ. 2 mặt hàng: Vải

và thép. 2 yếu tố sản xuất: Lao động & vốn
Biết: LA=200, KA=20; LM=1500, KM=300.
L Vải = 4; K Vải = 1; L thép = 8; K thép = 16.
Định lý H-O dự đoán Anh sẽ xuất khẩu vải

và nhập khẩu thép
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
Giải thích hình 1.4. trang 52
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
(c) Các mệnh đề khác của lý thuyết H-O
- Định lý cân bằng giá cả yếu tố sản xuất
- Định lý Rybczynski
- Định lý Stolper-Samuelson
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
Định lý cân bằng giá cả các yếu tố sản xuất

Thương mại tư do sẽ làm cho giá cả các yếu tố sản
xuất có xu hướng trở lên cân bằng và nếu hai
quốc gia tiếp tục sản xuất cả hai mặt hàng thì giá
cả các yếu tố sẽ thực sự cân bằng

Hệ quả: Thương mại tự do có thể thay thế hoàn toàn
sự di chuyển các yếu tố sản xuất
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
Định lý Rybczynski

Tại mức giá hàng hóa tương quan không đổi thì sự gia
tăng mức cung của một yếu tố sản xuất sẽ làm
tăng sản lượng mặt hàng sử dụng nhiều yếu tố đó
và làm giảm sản lượng của mặt hàng kia

Giải thích hình 1.5.
Hệ quả: Căn bệnh Hà Lan – Khí gas ở Biển Bắc.
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

 NỘI DUNG
Định lý Stolper-Samuelson

Nếu giá tương quan của một mặt hàng nào đó tăng lên thì giá
tương quan của yếu tố được sử dụng nhiều một cách
tương đối để sản xuất ra mặt hàng đó sẽ tăng lên, còn giá
tương quan của yếu tố kia sẽ giảm đi

Ví dụ: Giá vải tăng  giá lao động (lương) tăng & giá vốn (lãi
suất) giảm

Hệ quả: Mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và phân
phối thu nhập
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6. LÝ THUY6. LÝ THUYẾẾT HT H--OO

5 Sinh viên tìm hiểu về Nghịch lý Leontiev
và một số cách lý giải

(1)
5 Sinh viên tìm hiểu về Thương mại nội

ngành (2)
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6.6. QUAN ĐIQUAN ĐIỂỂM CM CỦỦA KARL MARXA KARL MARX

K.Marx ph©n tÝch th­¬ng m¹i quèc tÕ dùa trªn c¬ së
quy luËt gi¸ trÞ.

Lý luËn vÒ th­¬ng m¹i quèc tÕ cña K.Marx, ®­îc tËp
trung ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y:

 Thø nhÊt, nguyªn t¾c chi phèi trong th­¬ng m¹i
quèc tÕ lµ b×nh ®¼ng cïng cã lîi.

 Thø hai, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña th­¬ng
m¹i quèc tÕ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña ph­¬ng
thøc SX  TBCN.
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